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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thông tin địa học trong đánh giá tài nguyên  Geoinformatics for Mineral Resources Evaluation
     	Mã số học phần:  7080406
    		Số tín chỉ học phần:   3 (2-0-7), 16 tuần 
    		Số tiết học phần:  
   		Lý thuyết:  24;                 Bài tập: 6;                 Thực hành: 0; 
           Thực hành                        Đồ án: 45;                 Tự học: 105
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tin học Địa chất
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                        Mã giảng viên
        	 1. GS.TS. Trương Xuân Luận                                0804-01
 	 2. ThS. Phạm An Cương                                       0804-11
  		 3. ThS. Dương Thị Tâm                                        0804-05
2.2. Bộ môn: Tin học Địa chất 
2.3. Khoa : Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Học phần tiên quyết
3.2. Học phần học trước: cơ sở dữ liệu địa chất (4080401), cơ sở địa tin học (4080326)
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khảo sát, thăm dò, đánh giá tài nguyên, trữ lượng; kỹ năng thu thập thông tin; ứng dụng địa tin học để nhận thức, đánh giá, biểu diễn kết quả các công tác đánh giá tài nguyên khoáng sản rắn.
4.1. Về kiến thức
4.1.1. Nắm bắt được các nguyên tắc thăm dò và ý nghĩa của chúng; Cở sở các phương pháp tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.
4.1.2. Mục đích, yêu cầu, nội dung các công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản; Phương pháp thu thập thông tin và xử lý thông tin liên quan
4.1.3. Các loại mẫu địa chất - khoáng sản, tính đại diện mẫu, xử lý kết quả và đánh giá sai số phân tích mẫu
4.1.4. Các phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng khoáng sản
4.1.5. Vấn đề tin học hóa công tác đánh giá tài nguyên khoáng
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đánh giá tính biến đổi các thông số phản ánh chất lượng khoáng sản
4.2.3. Kỹ năng vận dụng các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm 
4.2.4. Kỹ năng triển khai công tác tìm kiếm khoáng sản; cách thức thu thập dữ liệu từ các công tác tìm kiếm khoáng sản rắn
4.2.5. Kỹ năng vận dụng các thuật toán xác định mật độ mạng lưới công trình thăm dò, các thuật toán đánh giá phát hiện sai số phân tích mẫu
4.2.6. Nắm bắt được bản chất, các thuật toán định lượng các chỉ tiêu công nghiệp
4.2.7. Kỹ năng vận dụng  bản phân cấp tài nguyên, trữ lượng
4.2.8. Làm chủ được các phương pháp xác định các thông số và các phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng
4.2.9. Vận dụng tin học trong giải các thuật toán cơ bản thuộc bài giảng.
5. Mô tả tóm tắt nội dung  học phần
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, đánh giá tài nguyên khoáng sản rắn: Kỹ năng tổng quát về cơ sở, các dạng công tác, phương thức thu thập tài liệu của công tác tìm kiếm, thăm dò; đặc biệt nắm bắt tốt khả năng ứng dụng công nghệ địa tin học để gia công xử lý đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, thăm dò; xây dựng mô hình để đánh giá khách quan, sát thực về số lượng, chất lượng khoáng sản rắn.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	
	

	Chương 1
	Cơ cở công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản
	4
	4.1.1

	1.1
	Cơ sở địa chất
	

	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.2 
	Cơ sở kinh tế - kỹ thuật
	
	

	1.3
	Những nguyên tắc thăm dò khoáng sản
	
	

	1.4
	Các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò
	
	

	1.5
	Tính biến đổi quặng hóa
	
	

	1.6
	Bài tập
	1
	

	Chương 2
	Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm
	2
	

	2.1
	Định nghĩa
	
	4.2.2
4.2.3

	2.2
	Tiền đề tìm kiếm
	
	

	2.3
	Dấu hiệu tìm kiếm
	
	

	Chương 3
	Công tác tìm kiếm
	4
	

	3.1
	Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất
	

	
4.1.2
4.2.4

	3.2
	Phương pháp viễn thám
	
	

	3.3
	Phương pháp trọng sa
	
	

	3.4
	Phương pháp tìm kiếm địa hóa
	
	

	3.5
	Phương pháp địa vật lý
	
	

	3.6
	Phương pháp khai đào, khoan
	
	

	3.7 
	Lựa chọn tổ hợp phương pháp tìm kiếm
	
	

	Chương 4
	Hệ thống thăm dò
	6
	

	4.1
	Phân nhóm mỏ thăm dò
	

	4.1.2
4.2.5

	4.2
	Các dạng và đặc tính của các công trình thăm dò
	
	

	4.3
	Hình dạng mạng lưới thăm dò
	
	

	4.4
	Các mô hình xác lập mật độ mạng lưới thăm dò
	
	

	4.5
	Bài tập
	1
	

	Chương 5
	Đánh giá chất lượng khoáng sản
	4
	

	5.1
	Các loại mẫu để đánh giá chất lượng khoáng sản 
	

	
4.1.3
4.2.6


	5.2
	Yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp lấy mẫu
	
	

	5.3
	Xác định khoảng cách giữa các mẫu
	
	

	5.4
	Gia công rút gọn mẫu
	
	

	5.5
	Kiểm tra công tác mẫu
	
	

	5.5
	Bài tập
	1
	

	Chương 6
	Luận cứ các thông số kinh  tế-kỹ thuật và các chỉ tiêu công nghiệp 
	3
	

	6.1
	Cấp tài nguyên, trữ lượng
	
	4.2.7
4.2.8

	6.2
	Các chỉ tiêu công nghiệp để đánh giá tài nguyên khoáng
	
	

	6.3
	Bài tập
	1
	

	Chương 7
	Đánh giá tài nguyên, trữ lượng
	7
	

	7.1
	Khoanh nối thân quặng 
	

	4.1.4
4.2.9

	7.2
	Xác định các thông số tính 
	
	

	7.3
	Đánh giá khoáng sản tài nguyên dự báo
	
	

	7.4
	Các phương pháp đánh giá trữ lượng
	
	

	7.5
	Bài tập
	2
	

	Kết luận
	
	
	

	6.2. Đồ án 
	45
	4.2.9


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp các ví dụ minh họa bằng các bài toán thực tế; bài tập, trình bày bằng các slide kết hợp với viết bảng
- Đầu buổi học, giành khoảng 3-4 phút, củng cố lại các nội dung đã học, bằng cách giảng viên trực tiếp truy vấn sinh viên, giả đáp thắc mắc; hoặc gợi mở những nội dung chính để sinh viên tự trao đổi…Khuyến khích trao đổi trực tuyến về bài giảng giữa giảng viên và sinh viên
- Cuối buổi học có tóm lược về những nội dung chính cần nắm bắt
-  Kỹ năng tin học hóa các thuật toán chủ đạo cho đánh giá tài nguyên khoáng
- Định kỳ, ít nhất 2 lần, giảng viên cho những nội dung cần thiết để các nhóm sinh viên thuyết trình, thảo luận dưới sự định hướng, gợi ý của giảng viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo nhóm/cá nhân, Đồ án môn học và được đánh giá đạt yêu cầu
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc)..
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như ở bảng 2.
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập được giao đã hoàn thành, chất lượng các bài tập
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Kỹ năng báo cáo/thuyết trình trên cơ sở kết quả hoàn thành các bài tập, đồ án môn học.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra viết, tiểu luận hoặc vấn đáp (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết, tiểu luận hoặc vấn đáp (90-120 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết,
- Đạt và hoàn thành 100% số bài tập, Đồ án môn học
- Có kết quả đạt của kiểm tra giữa kỳ 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trương Xuân Luận 2015. Nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng. NXB Khoa học và Kỹ thuật 
[2]. Đồng Văn Nhì, Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng. 2002. Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng. Đại học Mỏ - Địa chất.
[3]. Pegrebiski E. O. và nnk 1973. Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ khoáng. Bản tiếng Nga. Nxb Nhedra.  Moskva, 1973.
[4]. Annel A.E. 1991. Mineral Deposit Evaluation. Bản tiếng Anh. Chapman & Hall, New York, 1991
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	




1
	Mở đầu

	
	Chương 1. Cơ cở công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản
	6
	2
	0
	Ôn tập các học phần về địa chất: 4040116, 4010705,...
Trọng tâm: các nguyên tắc thăm dò; Tính biến đổi quặng hóa và vai trò của chúng trong tìm kiếm, thăm dò khoáng sản; Vấn đề tin học hóa trong đánh giá tính biến đổi quặng hóa.

	
	1.1. Cơ sở địa chất
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 2

	
	1.2. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật
	
	
	
	

	
	1.3. Những nguyên tắc thăm dò khoáng sản
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 1

	
	1.4. Các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò
	
	
	
	

	
	1.5. Tính biến đổi quặng hóa
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 2

	
	1.6. Bài tập
	
	
	
	Trên số liệu cụ thể theo từng nhóm, SV  giải các bài toán về đánh giátính biến đổi các thông số quặng hóa. 

	


2
	Chương 2. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm
	4
	0
	0
	Trọng tâm: Nội dung, phân biệt các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm; Vai trò của chúng trong công tác tìm kiếm  

	
	2.1. Định nghĩa
	
	
	
	Mục 3.1 chương 3

	
	2.2. Tiền đề tìm kiếm
	
	
	
	

	
	2.3. Dấu hiệu tìm kiếm
	
	
	
	Mục 3.2 chương 3

	


2-3
	Chương 3. Công tác tìm kiếm
	8
	0
	0
	Trọng tâm: Những công việc chung và riêng của các phương pháp; Lựa chọn tổ hợp phương pháp tìm kiếm.

	
	3.1. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 4 

	
	3.2. Phương pháp viễn thám
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp trọng sa
	
	
	
	

	
	3.4. Phương pháp tìm kiếm địa hóa
	
	
	
	

	
	3.5. Phương pháp địa vật lý
	
	
	
	

	
	3.6. Phương pháp khai đào, khoan
	
	
	
	

	
	3.7. Lựa chọn tổ hợp phương pháp tìm kiếm
	
	
	
	

	

5-6-7
	Chương 4. Hệ thống thăm dò
	10
	2
	0
	Trọng tâm: Nội dung về hệ thống thăm dò; Cơ sở và các phương pháp xác định mật độ mạng lưới thăm dò; Vấn đề tin học hóa trong luận chứng hệ thống thăm dò 

	
	4.1. Phân nhóm mỏ thăm dò
	
	
	
	Mục 5.1 chương 5

	
	4.2. Các dạng và đặc tính của các công trình thăm dò
	
	
	
	Mục 5.2 chương 5

	
	4.3. Hình dạng mạng lưới thăm dò
	
	
	
	Mục 5.3 chương 5

	
	4.4. Các mô hình xác lập mật độ mạng lưới thăm dò
	
	
	
	Mục 5.4 chương 5. Tham khảo thêm Tài liệu [4]

	
	4.5. Bài tập
	
	
	
	Với số liệu thực thế, từng nhóm SV  giải các bài toán về xác định mật độ mạng lưới thăm dò hợp lý.

	


7-8-9
	Chương 5. Đánh giá chất lượng khoáng sản
	6
	2
	0
	Trọng tâm: Các loại mẫu, đặc điểm, mục đích của chúng; yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lấy mẫu: Các thuật toán xác định khoảng cách lấy mẫu, đánh giá sai số phân tích mẫu và Tin học hóa các thuật toán liên quan đó

	
	5.1. Các loại mẫu để đánh giá chất lượng khoáng sản 
	

	
	
	Mục 6.1 chương 6

	
	5.2. Yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp lấy mẫu
	
	
	
	Mục 6.2 chương 6

	
	5.3. Xác định khoảng cách giữa các mẫu
	
	
	
	Mục 6.3 chương 6

	
	5.4. Gia công rút gọn mẫu
	
	
	
	Mục 6.4 chương 6

	
	5.5. Kiểm tra công tác mẫu
	
	
	
	Mục 6.5 chương 6

	
	5.6. Bài tập
	
	
	
	Với số liệu thực thế, từng nhóm SV  giải các bài toán về đánh giá sai số phân tích mẫu. Vấn đề tin học hóa trong các thuật toán đó

	

9-10
	Chương 6. Luận cứ các thông số kinh  tế - kỹ thuật và các chỉ tiêu công nghiệp
	4
	2
	0
	Trọng tâm: Bản chất, vai trò của các chỉ tiêu công nghiệp; Nội dung, yêu cầu, các yếu tố của các cấp tài nguyên, trữ lượng

	
	6.1. Cấp tài nguyên, trữ lượng
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 8

	
	6.2. Các chỉ tiêu công nghiệp để đánh giá tài nguyên khoáng
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 7

	
	6.3. Bài tập
	
	
	
	Với số liệu thực tế, từng nhóm SV  giải các bài toán luận chứng về một số chỉ tiêu công nghiệp. Định hướng tin học hóa các thuật toán liên quan

	

10-12
	Chương 7. Đánh giá tài nguyên, trữ lượng
	10
	4
	0
	Trọng tâm: Cách thức thu thập các thông số tham gia đánh giá trữ lượng, tài nguyên; Bản chất, ưu nhược điểm, khả năng áp dụng các phương pháp; Vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu, tin học và tự động hóa công tác đánh giá tài nguyên, trữ lượng. 

	
	7.1. Khoanh nối thân quặng 
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, mục 10.1.1

	
	7.2. Xác định các thông số tính 
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, mục 10.1.2

	
	7.3. Đánh giá khoáng sản tài nguyên dự báo
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 9

	
	7.4. Các phương pháp đánh giá trữ lượng
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, mục 10.2

	
	7.5. Bài tập 
	
	
	
	Với số liệu thực tế, từng nhóm SV  giải các bài đánh giá tài nguyên trữ lượng bằng các phương pháp khác nhau. 

	Đồ án môn học 
(Hoàn thành trong giờ tự học)
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	Theo năm học, tên đề tài không sẽ thay đổi; Mỗi nhóm 2-3 SV/đề tài

	Kết luận, tổng kết môn học
	
	
	
	Hệ thống lại môn học; Hướng dẫn tham khảo các tài liệu còn lại để ngoài nâng cao kiến thức về ĐGTNK còn nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành
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